BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người

Câu 1: Luật phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII thông qua ngày, tháng năm nào và có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?
a. Thông qua ngày 29/3/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. 
b. Thông qua ngày 29/3/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. 
c. Thông qua ngày 23/9/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. 
d. Thông qua ngày 30/3/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012
Câu 2: Luật phòng, chống mua bán người có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều
a. Luật gồm 6 chương và 38 điều.
b. Luật gồm 7 chương và 48 điều.
c. Luật gồm 8 chương và 58 điều.
d. Luật gồm 9 chương và 68 điều.
Câu 3: Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) được ký vào ngày tháng năm nào?
a. Ngày 21/11/2015
b. Ngày 21/12/2015
c. Ngày 21/11/2016
d. Ngày 21/12/2016
Câu 4: Chủ đề của Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người năm 2022 là gì?
a. Lạm dụng công nghệ trong hoạt động mua bán người
b. Sử dụng và lạm dụng không gian mạng trong hoạt động mua bán người
c. Sử dụng và lạm dụng internet trong hoạt động mua bán người
d. Cả B và C đều đúng
Câu 5: Sau khi chuyển giao hoặc tiếp nhận nạn nhân, nạn nhân có thể bị ép buộc làm những hành động nào?
a. Cưỡng bức lao động
b. Ép buộc bán dâm, nô lệ tình dục
c. Lấy các bộ phận cơ thể một cách bất hợp pháp; Ép buộc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
d. Tất cả các phương án trên
Câu 6: Kẻ mua bán người có thể là ai?
a. Người quen, người thân, bạn bè của nạn nhân hoặc bạn bè của người thân trong gia đình.
b. Những người làm thuê, buôn bán ở các tỉnh biên giới hoặc người đã từng bị buôn bán trở về cộng đồng.
c. Những người có mối quan hệ móc nối với chủ quán bar, karaoke, chủ chứa, cafe đèn mờ, cắt tóc gội đầu trá hình…
d. Tất cả các phương án trên
Câu 7: Luật Phòng chống mua bán người có hiệu lực thi hành từ ngày nào?
a. Từ 01/1/2012
b. Từ 01/2/2012
c. Từ 01/3/2012
d. Từ 01/4/2021
Câu 8: Nạn nhân bị mua bán có những quyền gì?
a. Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ mình, người thân thích khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản
b. Được hưởng các chế độ hỗ trợ và được bảo vệ theo quy định của pháp luật
c. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
d. Tất cả các phương án trên
Câu 9: Vai trò của gia đình trong việc tham gia phòng ngừa mua bán người?
a. Cung cấp thông tin cho thành viên trong gia đình về thủ đoạn mua bán người và các biện pháp phòng, chống mua bán người.
b. Phối hợp với nhà trường, cơ quan, tổ chức và các đoàn thể xã hội trong phòng, chống mua bán người.
c. Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là thành viên của gia đình để họ hòa nhập cuộc sống gia đình và cộng đồng; Động viên nạn nhân là thành viên của gia đình hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong phòng, chống mua bán người.
d. Tất cả các phương án trên
Câu 10: Mỗi cá nhân cần phải làm gì để tự bảo vệ mình và người thân khỏi bị mua bán?
a. Nâng cao trình độ văn hoá, pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ bạn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và giúp cho người thân khỏi bị buôn bán.
b. Từ chối sự giúp đỡ về tiền, lợi ích vật chất của người khác hoặc nhận tiền và tự nguyện trả nợ thay của người lạ khi bản thân mình khó khăn, không có khả năng chi trả.
c. Cảnh giác với người không liên lạc thường xuyên (kể cả người thân đi làm ăn xa trở về hứa hẹn tìm việc hoặc rủ hợp tác làm ăn); cảnh giác phát hiện bọn môi giới mua bán người, báo với cơ quan công an, chính quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý tội phạm.
d. Tất cả các phương án trên
Câu 11: Khi phát hiện có dấu hiệu của hành vi mua bán người hoặc có nạn nhân bị mua bán thì phải làm gì?
a. Gọi điện thoại tới đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán: 1900969680 hoặc 111
b. Báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công B. Báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an nơi gần nhất
c. Báo cho Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…
d. Tất cả các phương án trên
Câu 12: Tội mua bán người dưới 16 tuổi có mức hình phạt tù cao nhất là bao nhiêu năm ?
a. 7 năm 
b. 12 năm
c. 18 năm
d. Chung thân
Câu 13 : Phương thức phổ biến nào mà tội phạm mua bán người hay sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội?
a. Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với nạn nhân
b. Lừa gạt hoặc bắt cóc nạn nhân
c. Chuyển tới sống và sinh hoạt gần khu vực sinh sống của nạn nhân
d. Cho uống thuốc mê hoặc đầu độc nạn nhân
e. Đáp án A, B và D
Câu 14: Đối tượng phụ nữ nào có thể là nạn nhân của mua bán người?
a. Phụ nữ mù chữ, học vấn thấp hoặc thiếu hiểu biết
b. Phụ nữ nghèo, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định
c. Phụ nữ ở bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể là nạn nhân của mua bán người
d. Tất cả các phương án trên đều đúng
Câu 15: Tội phạm mua bán người thâm nhập không gian mạng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp nào?
a. Mồi chài, chiêu dụ nạn nhân
b. Sử dụng email và các dịch vụ nhắn tin để áp bức nạn nhân về tinh thần
c. Quảng cáo rộng rãi các dịch vụ do nạn nhân bị buộc phải cung cấp, bao gồm cả ảnh khiêu dâm của trẻ em
d. Tất cả các phương án trên đều đúng
Câu 16: Trong đại dịch Covid-19, tội phạm mua bán người thường tăng cường dùng hình thức nào để tiếp cận nạn nhân?
a. Hẹn gặp tại quán cà phê, quán ăn
b. Kết bạn, nói chuyện thông qua mạng xã hội
c. Tiếp cận thông qua gặp gỡ người quen của nạn nhân
d. Tiếp cận thông qua các đường dây môi giới hôn nhân với người nước ngoài
Câu 17: Những đối tượng nào cần được chú trọng cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người? 
a. Phụ nữ, thanh niên, thiến niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên
b. Những người cư trú tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa
c. Những người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và những địa bàn xảy ra nhiều vụ mua bán người.
d. Tất cả các phương án trên
Câu 18: Theo pháp luật Việt Nam, hành vi nào dưới đây bị buộc vào tội mua bán người?
a. Chuyển giao, tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác
b. Chuyển giao, tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác
c. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện một trong các hành vi nêu trên
d. Tất cả các phương án trên
Câu 19: Nạn nhân bị mua bán người có nghĩa vụ gì?
a. Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
b. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống mua bán người.
c. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc mua bán người.
d. Phương án a và c
Câu 20: Hội LHPN Việt Nam có trách nhiệm gì trong tham gia phòng ngừa mua bán người?
a. Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ và trẻ em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người; Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người.
b. Tổ chức và phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; vận động nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người, tích cực phát hiện, tố giác, tố cáo, ngăn chặn hành vi mua bán người
c. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi mua bán người; Tham gia dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.
d. Tất cả các phương án trên
Câu 21: Phương thức, thủ đoạn mua bán người nổi lên hiện nay là?
a. Lợi dụng mạng xã hội để lừa bán nạn nhân ra nước ngoài hoặc lừa bán nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke, cắt tóc, massage
b. Tiếp cận với bệnh nhân mắc bệnh thận, tiến hành môi giới, thỏa thuận giá cả mua bán, tổ chức đưa người bán, người mua thận đi làm thủ tục liên quan, hưởng lợi bất chính.
c. Lập Hội, nhóm kín trên mạng xã hội, tìm kiếm những phụ nữ có thai nhưng không có nhu cầu nuôi con hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để xin con nuôi, sau đó đem bán lấy tiền hưởng lợi.
d. Tất cả các phương án trên đều đúng
Câu 22: Đối tượng trẻ em nào có thể là nạn nhân của mua bán người?
a. Trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Mồ côi, gia đình ly hôn, thiếu sự quan tâm, chăm sóc
b. Trẻ em ở bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể là nạn nhân của mua bán người
c. Trẻ em ở vùng nông thôn nghèo, kém hiểu biết
d. Tất cả các phương án trên đều đúng
Câu 23: COMMIT là viết tắt của Hội nghị nào sau đây?
a. Hội nghị liên Bộ trưởng các nước Đông Nam Á về phòng, chống mua bán người
b. Hội nghị Bộ trưởng an ninh khu vực Đông Nam Á mở rộng về phòng, chống mua bán người
c. Hội nghị liên Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mê-Kông mở rộng về phòng, chống mua bán người
d. Hội nghị tham vấn về an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm mua bán người
Câu 24: Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt chính của tội mua bán người dưới 16 tuổi thấp nhất bao nhiêu năm tù?
a. 7 năm tù
b. 8 năm tù
c. 9 năm tù
d. 10 năm tù
Câu 25: Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt chính của tội mua bán người dưới 16 tuổi cao nhất như thế nào?
a. 20 năm tù
b. Tù chung thân
c. Tử hình
d. 15 năm tù
Câu 26: Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam không được hưởng chế độ hỗ trợ nào dưới đây?
a. Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại
b. Hỗ trợ y tế, Hỗ trợ tâm lý
c. Trợ giúp pháp lý
d. Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn.
Câu 27: Các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ?
a. Bố trí nơi tạm lánh khi nạn nhân, người thân thích của họ có nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe.
b. Giữ bí mật về nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của nạn nhân và người thân thích của họ.
c. Ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của nạn nhân.
d. Tất cả các phương án trên
Câu 28: Lực lượng chức năng, nòng cốt trong phòng, chống mua bán người là?
a. Công an nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp
b. Công an nhân dân và Bộ đội biên phòng
c. Bộ đội biên phòng và Hải quan
d. Bộ đội biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp
Câu 29: Ngày 30/7 được Liên Hợp Quốc chọn là “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” bắt đầu từ năm nào?
a. 2011
b. 2012
c. 2013
d. 2014
Câu 30: Việt Nam bắt đầu chọn ngày 30/7 là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” từ năm nào?
a. 2013
b. 2016
c. 2017
d. 2019
Câu 31: Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được (ACTIP) Việt Nam chính thức phê chuẩn vào ngày tháng năm nào?
a. Ngày 30/7/2016
b. Ngày 30/7/2017
c. Ngày 13/12/2016
d. Ngày 13/12/2017
Câu 32: Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) được chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam ngày tháng năm nào?
a. 08/3/2017
b. 09/3/2017
c. 13/3/2017
d. 13/12/2017
Câu 33: Mục đích của việc ký kết Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) là?
a. Phòng, chống có hiệu quả nạn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và bảo đảm các hình phạt thích đáng và hiệu quả đối với những đối tượng có hành vi buôn bán người.
b. Bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán một cách hiệu quả, với việc tôn trọng đầy đủ quyền con người của họ.
c. Thúc đẩy hợp tác có hiệu quả giữa các quốc gia thành viên để đạt được mục đích này.
d. Tất cả các phương án trên
Câu 34: Trách nhiệm hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán của các quốc gia tham gia Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) bao gồm những hoạt động nào? 
a. Chỗ lưu trú phù hợp; Tư vấn và thông tin, đặc biệt là liên quan đến quyền hợp pháp của nạn nhân, bằng ngôn ngữ mà nạn nhân bị buôn bán có thể hiểu; Hỗ trợ y tế, tâm lý và vật chất; Các cơ hội có việc làm, giáo dục và đào tạo.
b. Tư vấn và thông tin, đặc biệt là liên quan đến quyền hợp pháp của nạn nhân, bằng ngôn ngữ mà nạn nhân bị buôn bán có thể hiểu; Hỗ trợ y tế, tâm lý và vật chất; Các cơ hội có việc làm, giáo dục và đào tạo; Hỗ trợ vốn vay
c. Tư vấn và thông tin; Hỗ trợ y tế; Giới thiệu việc làm; Hỗ trợ vốn vay
d.  Chỗ lưu trú phù hợp; Tư vấn và thông tin, đặc biệt là liên quan đến quyền hợp pháp của nạn nhân, bằng ngôn ngữ mà nạn nhân bị buôn bán có thể hiểu; Hỗ trợ y tế, tâm lý và vật chất
[bookmark: dieu_7]Câu 35: Các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của nạn nhân mua bán người?
a. Giữ bí mật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ; các thông tin về đời tư, đặc điểm nhân dạng, nơi cư trú, làm việc, học tập và các thông tin khác có liên quan đến người được bảo vệ.
b. Bố trí lực lượng bảo vệ tại nơi cư trú, làm việc, học tập, đi lại của người được bảo vệ, tại phiên tòa và những nơi cần thiết khác. Hạn chế phạm vi đi lại, giao tiếp của người được bảo vệ. Bố trí nơi tạm lánh cho người được bảo vệ. Bố trí nơi ở, nơi làm việc, học tập mới cho người được bảo vệ.
c. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người được bảo vệ theo quy định của pháp luật; Xét xử kín.
d. Tất cả các phương án trên
Câu 36: Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt chính của tội mua bán người thấp nhất bao nhiêu năm tù?
a. 5 năm tù
b. 6 năm tù
c. 7 năm tù
d. 8 năm tù
Câu 37: Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt chính của tội mua bán người cao nhất như thế nào?
a. Tử hình 
[bookmark: _GoBack]b. Tù chung thân
c. 20 năm tù
d. 15 năm tù
Câu 38: Theo Luật phòng, chống mua bán người năm 2011, nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục  về phòng, chống mua bán người bao gồm?
a. Chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; Thủ đoạn và tác hại của các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật phòng, chống mua bán người năm 2011;
b. Kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người; Biện pháp, kinh nghiệm phòng, chống mua bán người; Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống mua bán người;
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai 
Câu 38: Theo Luật phòng, chống mua bán người năm 2011, việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người được thực hiện bằng các hình thức nào?
a. Gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp; Cung cấp tài liệu; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Thông qua hoạt động tại các cơ sở giáo dục; Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hóa khác; Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
b. Gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp; Cung cấp tài liệu; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Thông qua hoạt động tại các cơ sở giáo dục; Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hóa khác.
c. Gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tại các cơ sở giáo dục; Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hóa khác.
d. Gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Thông qua hoạt động tại các cơ sở giáo dục; Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hóa khác.
[bookmark: dieu_8]Câu 39: Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ nạn nhân và người thân của nạn nhân mua bán người?
a. Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân; Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân; Bộ đội Biên phòng; Lực lượng Cảnh sát biển;
b. Viện Kiểm sát nhân dân, Viện Kiểm sát quân sự các cấp; Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp;
c. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân; 
d. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
e. Tất cả các phương án trên
Câu 40: Nạn nhân, người thân của nạn nhân mua bán người có quyền?
a. Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ khi tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại;
b. Từ chối biện pháp bảo vệ cơ quan, người có thẩm quyền.
c. Câu a và b đều đúng
d. Câu a và b đều sai






